
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ NĂM 
SINH LỚP  TRƯỜNG HỌC BỔNG 

(VND)

1 Hồ Thái HÒA 9/24 đường Quang Trung KV2 Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 2005 7A2 THCS Lương Thế Vinh                       800,000 

2 Nguyễn HƯNG 410E/10 Nguyễn Văn Linh, AK, quận Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 2006 6A8 THCS An Khánh                       800,000 

3 Nguyễn Vũ Hoàng KHANG 26 Nguyễn Huệ, Ngã Bảy, Hậu Giang 2008 4A3 Trường TH Hùng Vương                       600,000 

4 Dương Tấn PHÁT 67 tổ 60 KV 11, phường Hưng Phú, quận 
Cái Răng, TP. Cần Thơ 2007 5C Tiểu học Hưng Phú 2                       600,000 

5 Lê Chế PHONG An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.  Cần Thơ 2000 11A7 Trường THPT An Khánh                    1,000,000 

6 Trần Lê Minh QUANG Hẻm 38 Đ 30/4 Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ 2000 11A8 Trường THPT An Khánh                    1,000,000 

7 Bùi Nguyễn Thảo QUYÊN 251/30 Trần Ngọc Quế, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 2007 5A Tiểu học Trần Quốc Toản                       600,000 

8 Nguyễn Anh THƯ 410E/10 Nguyễn Văn Linh, AK, quận Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 2005 7 THCS An Khánh                       800,000 

9 Nguyễn Thị Kim TRINH KV7 Phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 
TP. Cần Thơ 2002 10 TH Trần Đại Nghĩa                    1,000,000 

10 Trần Nhật VĂN 14/9 Trần Ngọc Quế, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều,TP. Cần Thơ 2006 8A9 THCS Lương Thế Vinh                       800,000 

11 Thái Nguyễn Nhật VY Trường Long , huyện Phong Điền, TP. Cần 
Thơ 2007 5A1 Tiểu học Phong Điền                       600,000 

12 Nguyễn Thủy Trúc VY Nhơn Lộc 1, Xã Nhơn Ái, huyện Phong 
Điền, TP. Cần Thơ 2003 9A Trường THCS Phong Điền                       800,000 

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TẠI CẦN THƠ 2017

TRUNG TÂM TƯƠNG LAI



13 Nguyễn Vũ Tường VY 26 Nguyễn Huệ, Ngã Bảy, Hậu Giang 2003 9A6 Trường THCS Nguyễn Trãi                       800,000 

14 Hồ Thanh XUÂN 9/24 đường Quang Trung KV2, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 2001 11B6 THPT Phan Ngọc Hiển                    1,000,000 

15 Đào Trương Kim XUYẾN 251/14 TNQ, XK, quận Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ 2007 5A TH Hưng Lợi 2                       600,000 

16 Nguyễn Phi YẾN 410E/10 Nguyễn Văn Linh, AK, quận Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 2010 2A1 Trường tiểu học Kim Đồng                       600,000 
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